1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH (Nguyễn Hồng Phúc)
Mã số BHXH: 7410334070
Số CCCD: 079089004197
Số ĐT: 0382877814
	Họ tên
	Ngày sinh

	Nguyễn Hồng Phúc
	03/08/1989


· Quá trình đóng BHXH
 
· Quá trình đóng BHTN
 
· Quá trình đóng BHTNLĐ
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	12/2010
	12/2010
	Công nhân viên
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	2
	01/2011
	09/2011
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	3
	10/2011
	12/2011
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	2,140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	4
	01/2012
	02/2012
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	2,140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	5
	03/2012
	12/2013
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	01/2014
	03/2014
	Nhân viên
	Cty CP cơ điện sáng tạo
	4,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Công Nghiệp, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

	7
	04/2014
	07/2016
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08/2016
	05/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	9
	06/2017
	06/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	10
	07/2017
	07/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	11
	08/2017
	06/2018
	Giáo viênTHPT hạng III
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	12
	07/2018
	07/2018
	Giáo viênTHPT hạng III
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	13
	08/2018
	09/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	10/2018
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.269
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	15
	07/2019
	09/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.269
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	16
	10/2019
	10/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: 7 năm 7 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2022.





[bookmark: _GoBack]2. Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Nguyễn Hồng Phúc)
	Họ tên
	Ngày sinh

	Nguyễn Hồng Phúc
	03/08/1989


· Quá trình đóng BHXH
 
· Quá trình đóng BHTN
 
· Quá trình đóng BHTNLĐ
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	12/2010
	12/2010
	Công nhân viên
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	2
	01/2011
	09/2011
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	3
	10/2011
	02/2012
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	2,140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	4
	03/2012
	12/2013
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01/2014
	03/2014
	Nhân viên
	Cty CP cơ điện sáng tạo
	4,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Công Nghiệp, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

	6
	04/2014
	07/2016
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	08/2016
	07/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	8
	08/2017
	07/2018
	Giáo viênTHPT hạng III
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	9
	08/2018
	09/2018
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10/2018
	09/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.269
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	11
	10/2019
	10/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 7 năm 7 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2022.





3. Tra cứu quá trình tham gia BHTNLĐ (Nguyễn Hồng Phúc)
	Họ tên
	Ngày sinh

	Nguyễn Hồng Phúc
	03/08/1989


· Quá trình đóng BHXH
 
· Quá trình đóng BHTN
 
· Quá trình đóng BHTNLĐ
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	12/2010
	12/2010
	Công nhân viên
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	2
	01/2011
	09/2011
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	1,584,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	3
	10/2011
	12/2011
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	2,140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	4
	01/2012
	02/2012
	Nhân viên Bảo Trì
	Cn Cty Tnhh Tân Hiệp Phát
	2,140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	219 Ql 13, Ap Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

	5
	03/2012
	12/2013
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	01/2014
	03/2014
	Nhân viên
	Cty CP cơ điện sáng tạo
	4,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Công Nghiệp, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

	7
	04/2014
	07/2016
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08/2016
	05/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	9
	06/2017
	06/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	10
	07/2017
	07/2017
	Giáo viên
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	1.989
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	11
	08/2017
	06/2018
	Giáo viênTHPT hạng III
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	12
	07/2018
	07/2018
	Giáo viênTHPT hạng III
	Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
	2.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu phố 1 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	13
	08/2018
	09/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	10/2018
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.269
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	15
	07/2019
	09/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.269
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	16
	10/2019
	10/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB

	Thời gian tham gia BHTNLĐ: 7 năm 7 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2022.



